
 
 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM 

 THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2024 

 

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

Tháng 10/2024, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh 

tập trung vào công tác thu hoạch lúa Mùa và gieo trồng cây màu vụ Đông. 

Trước tình hình thiệt hại1 do cơn bão số 3 Yagi gây ra, các sở, ngành có liên 

quan đã khẩn trương thoát nước đệm trên đồng ruộng; hệ thống thủy lợi, đường 

nội đồng được tăng cường đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng; diễn biến thời tiết 

được theo dõi chặt chẽ, thường xuyên, liên tục… nhằm tạo điều kiện tốt nhất 

cho người dân các địa phương thu hoạch lúa Mùa và làm đất sản xuất vụ Đông 

theo đúng tiến độ, kế hoạch của mùa vụ. Tình hình chăn nuôi cơ bản ổn định, 

không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác quản 

lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh vẫn được cơ quan kiểm lâm duy trì thực hiện 

tốt. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm, khắc phục hậu quả 

sau bão và dần đi vào ổn định. 

1.1. Nông nghiệp 

- Trồng trọt 

Cơn bão số 3 Yagi xuất hiện vào thời điểm cuối tháng 9 đã làm ảnh 

hưởng đến công tác thu hoạch lúa Mùa và gieo trồng cây vụ Đông trên địa bàn 

tỉnh. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai 

rà soát lại kế hoạch sản xuất cây vụ Đông của các địa phương để có hướng chỉ 

đạo gieo trồng phù hợp; đẩy nhanh tiêu thoát nước trên ruộng; thu hoạch nhanh 

gọn diện tích lúa Mùa đã chín, nhất là vùng quy hoạch sản xuất vụ Đông. Cùng 

với tinh thần khẩn trương, tập trung cao độ “Sáng lúa - chiều cây vụ Đông” của 

người dân, tính đến trung tuần tháng 10/2024, tổng diện tích cây màu vụ Đông 

gieo trồng được 4.626,2 ha đạt 57,2% kế hoạch, tăng 17,2% so với tháng 10 năm 

trước. Trong đó: ngô gieo trồng được 1.628,7 ha, tăng 11,6%; đậu tương 230 ha, 

tăng 20,4%; khoai lang 88 ha, tăng 4,1%; lạc 56,5 ha, giảm 24,2%; bí xanh 

186,5 ha, tăng 62,2%; dưa chuột 448 ha, tăng 7,6%; rau đậu các loại 1.181,6 ha, 

tăng 33,6%; cây hoa 97 ha, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước.  

Gieo trồng vụ Đông năm 2024 trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của mưa bão, nước trên ruộng rút chậm. Từ thực tế diễn ra, ngành Nông 

nghiệp đã điều chỉnh thời gian gieo trồng phù hợp với từng loại cây trồng, tranh 

thủ thời tiết thuận lợi, lựa chọn các giống cây trồng vụ Đông phù hợp; tuyên 

                                           
1 Ước tính tổng diện tích lúa bị mất trắng gần 1,0 nghìn ha; cây rau màu các loại trên 900ha; cây ăn quả trên 

500ha… 
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truyền vận động các hộ xã viên xây dựng các mô hình nhà kính, nhà màn, hệ 

thống tưới tự động, bán tự động để sản xuất rau củ quả an toàn theo chuỗi liên 

kết giá trị. Với sự chủ động và linh hoạt đó, dự báo vụ Đông năm 2024 sẽ đảm 

bảo cả về thời vụ và diện tích theo kế hoạch. 

- Tình hình chăn nuôi 

Tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tháng 10/2024 đang dần ổn 

định sau ảnh hưởng của bão, lũ. Đàn vật nuôi được duy trì và chăm sóc tốt. Giá 

lợn hơi và gia cầm đang ở mức cao, tạo tâm lý tốt cho người chăn nuôi mạnh dạn 

đầu tư tái đàn, đảm bảo nguồn cung cho thị trường vào những tháng cuối năm. 

Tại thời điểm báo cáo, tổng đàn trâu, bò ước đạt 36.913 con, giảm 0,8% 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Đàn trâu ước đạt 3.678 con, tăng 0,2%; đàn 

bò ước đạt 33.235 con, giảm 0,9%. Sản lượng thịt trâu xuất chuồng tháng 10 

ước đạt 16,6 tấn, tăng 4,4%; sản lượng thịt bò xuất chuồng ước đạt 180,2 tấn, 

giảm 0,7%. Tính chung 10 tháng năm 2024, tổng sản lượng trâu, bò xuất chuồng 

ước đạt 2.122 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Số con bò sữa 4.475 

con, giảm 3,5%, sản lượng sữa 10 tháng ước đạt 9.727 tấn, giảm 0,5% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Tổng đàn lợn tháng 10 năm 2024 ước đạt 380.657 con, giảm 1,4% so với 

cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 10 ước đạt 5.114 

tấn, tăng 0,2%. Tính chung 10 tháng đầu năm sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 

ước đạt 59.899 tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng đàn gia cầm hiện có ước tính đến thời điểm 31/10/2024 ước đạt 8,8 

triệu con, tăng 3,2%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 10 ước đạt 

878 tấn, tăng 1,3%; sản lượng trứng ước đạt 23,9 triệu quả, tăng 0,3%. Trong 

đó: Tổng đàn gà ước đạt 6,3 triệu con, tăng 3,7%; sản lượng thịt gà hơi xuất 

chuồng ước đạt 1.290,1 tấn, tăng 2,2%; sản lượng trứng gà ước đạt 12,6 triệu 

quả, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2024, sản 

lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 19.628 tấn, tăng 1,3%; sản lượng 

trứng ước đạt 276,1 triệu quả, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2023. 

Trong những ngày cuối tháng 9 và nửa đầu tháng 10 là giai đoạn chuyển 

mùa rõ rệt, thời tiết khô hanh cùng với chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn làm 

ảnh hưởng tới sức đề kháng của đàn vật nuôi, điều này dẫn đến nguy cơ dịch 

bệnh tái bùng phát là rất cao. Vì vậy, công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm được thực hiện thường xuyên tới tận hộ thông qua mạng lưới nhân 

viên thú y xã, phường, thị trấn và qua công tác kiểm tra, rà soát, giám sát tại các 

địa phương của các cán bộ chuyên môn. Trong tháng, ngành Thú y kết hợp các 

ngành liên quan, các địa phương triển khai công tác tiêm phòng vụ Thu năm 

2024 cho đàn gia súc, gia cầm. Toàn tỉnh đã tiêm phòng được 1.904,4 nghìn con 
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gia súc, gia cầm, cụ thể: Vắc xin LMLM: tiêm được 40.051 con; vắc xin Dịch tả 

lợn: tiêm được 137.845 con; vắc xin dại chó, mèo: tiêm được 10.218 con, đạt 

84,73% kế hoạch; các loại vắc xin khác: Viêm da nổi cục tiêm được 1.086 con 

trâu, bò; tụ huyết trùng trâu, bò tiêm được 1.317 con; cúm gia cầm tiêm được 

856.055 con, Niu-cat-xơn tiêm được 304.260 con, dịch tả vịt tiêm được 394.410 

con, Gumboro 45.760 con; tai xanh lợn 27.320 con, tụ dấu lợn tiêm được 47.550 

con, phó thương hàn tiêm được 38.570 con. 

1.2. Lâm nghiệp 

Tình hình sản xuất lâm nghiệp tháng 10/2024 trên địa bàn tỉnh đã trở lại 

ổn định sau ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Diện tích rừng sản xuất, rừng phòng 

hộ được duy trì. Công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng được ngành kiểm lâm 

tăng cường thường xuyên. Cơ quan kiểm lâm thực hiện tốt chức năng quản lý 

không để tình trạng khai thác bừa bãi, chặt phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

Thời tiết trong tháng mát mẻ giúp cho công tác chăm sóc cây xanh diễn ra thuận 

lợi, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

Tình hình khai thác, thu nhặt gỗ cũng tương đối thuận lợi nhờ thị trường 

tiêu thụ ổn định, năng suất và giá bán của rừng trồng được đảm bảo. 

1.3. Thủy sản  

Tháng 10, hoạt động nuôi trồng thủy sản tập trung vào công tác khắc phục 

hậu quả, khôi phục sản xuất sau bão lũ. Bão lớn kèm theo mưa to kéo dài trong 

tháng 9 đã làm mực nước các ao hồ, sông dâng cao, gây ngập lụt khiến ảnh 

hưởng nhiều đến nuôi trồng thủy sản: Cá, tôm tràn bờ thoát ra ngoài, nguồn 

nước nuôi trồng bị ô nhiễm làm con nuôi bị chết, sinh trưởng chậm hơn. Trước 

tình hình đó, các cấp chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ 

các hộ nuôi khắc phục hậu quả như: Gia cố lại lồng bè, chằng buộc, giữ ổn định 

lồng bè, vá mảng lưới bị rách, vớt cá chết, cây cối trôi dạt vào lồng; thu gom, xử 

lý rác thải trong ao và khu vực lồng nuôi, vệ sinh lồng bè, lưới để bảo đảm an 

toàn cho hoạt động sản xuất; theo dõi diễn biến của các yếu tố môi trường và 

sức khỏe của vật nuôi, để có biện pháp xử lý kịp thời… Nhờ vậy, đến thời điểm 

này, các ao nuôi cơ bản đã trở lại hoạt động nuôi trồng bình thường và tiếp tục 

thả con giống, mở rộng quy mô sản xuất. 

  Hiện nay các hộ nuôi trồng thủy sản có xu hướng chú trọng đầu tư áp 

dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nuôi trồng, đưa con giống 

mới có năng suất cao, đưa máy móc vào sản xuất, áp dụng các biện pháp phòng 

trừ dịch bệnh giúp tăng năng suất và đem lại thu nhập khá cao cho người nuôi. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp tháng 10 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều khởi 
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sắc, nhiều nhóm ngành sản xuất chủ lực có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu mới, 

trong khi nhu cầu thị trường trong nước những tháng cuối năm tăng cao đã giúp 

chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 đạt mức tăng trưởng cao, 

ước tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2023. 

Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 

12,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,1%; ngành SX và PP điện, 

khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,2%; ngành cung cấp 

nước và hoạt động quản lý xử lý nước thải, rác thải tăng 11,4%. 

Tính chung 10 tháng năm 2024, IIP ước tính tăng 15,72% so với cùng kỳ 

năm 2023. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 6,89%; công nghiệp chế biến, chế 

tạo tăng 16,23%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,84%; cung cấp nước và xử 

lý rác thải, nước thải tăng 11,59%. Có 16/26 ngành cấp II có chỉ số sản xuất tăng 

so với cùng kỳ năm 2023, trong đó các ngành công nghiệp chủ lực như: Sản 

xuất chế biến thực phẩm tăng 7,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học tăng 23,7%; sản xuất thiết bị điện tăng 33,9%; sản xuất sản 

phẩm từ cao su và plastic tăng 18,6%; sản xuất trang phục tăng 5,9%; sản xuất 

sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,7%; sản xuất sản 

phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 8,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 

11,7%. Có 10/26 ngành cấp II có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm 2023, 

trong đó một số ngành chủ lực như: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 3%; 

dệt giảm 6,4%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 3,8%; khai khoáng khác giảm 

6,9%; công nghiệp chế biến chế tạo khác giảm 9,9%... 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 10 tháng đầu năm 2024 tăng 

so với cùng kỳ năm 2023 như: Dây điện các loại (+35,9%); linh kiện, thiết bị 

điện tử (+23,7%); Quần áo may sẵn (+5,9%); thịt lợn, gà tươi hoặc ướp lạnh 

(+14,6%); sữa các loại (+9,9%); thức ăn chăn nuôi (6,5%)... Ở chiều ngược lại, 

một số sản phẩm chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm 2023 như: Vải các loại (-

17,7%); xe gắn máy (-3%); đồ chơi trẻ em (-12,3%); đá khai thác (-6,9%)… 

3. Hoạt động của doanh nghiệp 

3.1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, tính đến ngày 

25/10/2024, toàn tỉnh có 762 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng 

ký đạt 9.795 tỷ đồng, tăng 13,1% về số doanh nghiệp và tăng 29,5% về vốn 

đăng ký so với cùng kỳ năm 2023; có 719 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng 

hoạt động, tăng 12%; và 88 doanh nghiệp giải thể, phá sản, tăng 35,4%. 

3.2. Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp 

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 



5 
 

tháng 10 năm 2024 ước tính tăng 3,23% so với tháng trước và tăng 14,79% so 

với cùng tháng năm trước. Tính chung 10 tháng, chỉ số sử dụng lao động trong 

các doanh nghiệp công nghiệp ước tăng 11,03% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực 

doanh nghiệp FDI tăng 15,6%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 

2,06%, riêng khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,53%. Chia theo ngành 

công nghiệp cấp I, số lao động ngành khai khoáng tăng 0,29%; ngành công 

nghiệp chế biến chế tạo tăng 11,25%; ngành SX và phân phối điện... tăng 2,5%; 

ngành cung cấp nước... tăng 11,38%.  

4. Đầu tư, xây dựng 

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) do 

địa phương quản lý tháng 10 năm 2024 ước đạt 884,8 tỷ đồng, tăng 2,2% so với 

tháng trước và giảm 11,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà 

nước cấp tỉnh ước đạt 418,6 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và giảm 47,8% 

so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 411,7 tỷ 

đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 124,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn 

ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 54,5 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước 

và tăng 192,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2024, vốn 

đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN do địa phương quản lý ước đạt 6.093,4 tỷ 

đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 76% kế hoạch năm 2024, 

trong đó: Vốn NSNN cấp tỉnh ước đạt 2.909,1 tỷ đồng, giảm 28,5% và bằng 

76,9% kế hoạch; vốn NSNN cấp huyện ước đạt 2.759,9 tỷ đồng, tăng 126,7% và 

bằng 74,4% kế hoạch; vốn NSNN cấp xã ước đạt 424,4 tỷ đồng, tăng 190,1% và 

bằng 80% kế hoạch. 

Tháng 10, các công trình, dự án đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN tiếp tục 

được khẩn trương thi công. Công tác giải phóng mặt bằng và công tác giải ngân 

vốn được các cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện theo 

đúng quy định nhằm đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch năm 2024. Tiến độ thực 

hiện một số dự án trọng điểm 10 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Dự án ĐTXD Nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp 

TP Phủ Lý: khởi công 4/2022 với tổng mức đầu tư 1.398,7 tỷ đồng, trong đó kế 

hoạch vốn năm 2024 được giao là 350 tỷ. Thực hiện 10 tháng đầu năm 2024 ước 

đạt 250,3 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện hết tháng 10 năm 2024 ước đạt 736,5 tỷ đồng. 

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21, địa phận huyện 

Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với 

QL21): khởi công 4/2022 với tổng mức đầu tư 691,4 tỷ đồng, trong đó kế hoạch 

vốn năm 2024 là 146 tỷ đồng. Thực hiện 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt 142,8 tỷ 

đồng. Lũy kế thực hiện đến hết tháng 10 năm 2024 ước đạt 236,3 tỷ đồng. 

- Dự án ĐTXD tuyến đường vành đai T4 (đoạn tiếp nối với TP Phủ Lý đến 
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đường ĐT.499B) huyện Thanh Liêm: khởi công 01/2021 với tổng mức đầu tư 

360 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2024 là 134,8 tỷ đồng. Thực hiện 10 

tháng đầu năm 2024 ước đạt 76 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện đến hết tháng 10 năm 

2024 đạt 302 tỷ đồng. 

- Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, nối từ 

đường vành đai 4, 5 qua QL38 đến đường QL21 huyện Kim Bảng: khởi công 

10/2022 với tổng mức đầu tư 1.496 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2024 là 

607 tỷ đồng. Thực hiện 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt 336 tỷ đồng. Lũy kế 

thực hiện đến hết tháng 10 năm 2024 ước đạt 606,8 tỷ đồng. 

*Công tác thanh toán vốn đầu tư XDCB: Theo báo cáo của Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, tính đến hết tháng 9 năm 2024, giá trị thanh toán khối lượng hoàn 

thành vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương 

quản lý đạt 3.537,8 tỷ đồng (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất, xổ số kiến thiết); số vốn giải ngân theo chương trình mục tiêu quốc gia đến 

hết tháng 9 năm 2024 là 497,9 tỷ đồng. Công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản được rà soát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo thanh toán vốn cho 

khối lượng hoàn thành đầy đủ, kịp thời theo quy định của Kho bạc Nhà nước. 

*Tình hình thu hút đầu tư:  

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, từ ngày 

01/01/2024 đến ngày 30/9/2024, toàn tỉnh thu hút được 59 dự án (tăng 47,5% so 

với cùng kỳ năm 2023) và thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư 43 dự án 

(tăng 72%) với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 7.118,1 tỷ đồng (giảm 

1%) và 454,1 triệu USD (tăng 21,6%). Trong đó:  

Đối với dự án FDI: Thực hiện cấp mới 17 dự án (giảm 29,2%) với tổng số 

vốn đăng ký là 133,2 triệu USD (giảm 54,2%); thực hiện điều chỉnh tăng vốn 

đầu tư 26 dự án (tăng 44%) với số vốn tăng là 320,9 triệu USD (tăng 289%) và 

thu hồi, chấm dứt hoạt động 5 dự án với số vốn đăng ký 19,7 triệu USD; 

Đối với dự án trong nước: Thực hiện cấp mới 42 dự án với tổng số vốn 

đăng ký là 5.944,9 tỷ đồng (tăng 18%); thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư 17 

dự án (tăng 129%) với số vốn tăng là 1.173,2 tỷ đồng (giảm 45,3%) và thu hồi, 

chấm dứt hoạt động với 6 dự án với số vốn đăng ký 1.360,6 tỷ đồng. 

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 1.229 dự án đầu tư còn hiệu 

lực, trong đó có 828 dự án trong nước và 401 dự án FDI với vốn đăng ký là 

176.223 tỷ đồng và 6.492,1 triệu USD.  

5. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

Công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước tháng 10 tiếp tục được triển 

khai quyết liệt, chặt chẽ nhằm đảo bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản 
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thu theo quy định. Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu cân đối ngân sách Nhà 

nước 10 tháng năm 2024 ước đạt 10.415 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 

trước và bằng 64,8% dự toán địa phương. Trong đó, thu nội địa đạt 9.115 tỷ 

đồng, tăng 8,8% và bằng 63,3%; thu hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 1.300 tỷ 

đồng, tăng 16,2% so cùng kỳ và đạt 77,2% dự toán địa phương.  

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong 10 tháng gồm: Thu từ doanh nghiệp 

đầu tư nước ngoài ước đạt 2.500 tỷ đồng, chiếm 24% tổng thu cân đối ngân sách 

nhà nước; thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài QD ước đạt 2.180 tỷ đồng, 

chiếm 20,9%; thu về nhà, đất ước đạt 2.115 tỷ đồng, chiếm 20,3%; thu từ hoạt 

động xuất nhập khẩu ước đạt 1.300 tỷ, chiếm 12,5%. 

Chi ngân sách địa phương tháng 10 đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi 

theo dự toán, đặc biệt là các nội dung chi hoạt động bộ máy nhà nước, chi an 

sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Tổng chi cân đối ngân 

sách Nhà nước 10 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 8.982,7 tỷ đồng, giảm 

9,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 58,1% dự toán địa phương. Trong 

đó, chi thường xuyên ước thực hiện 6.900 tỷ đồng, tăng 74,6% và bằng 82,5% 

dự toán địa phương; chi đầu tư phát triển ước thực hiện 1.965 tỷ đồng, giảm 

67,1% và bằng 28,9% dự toán địa phương. 

6. Thương mại, dịch vụ 

Trong tháng 10, các đơn vị kinh doanh đã triển khai nhiều chính sách 

kích cầu, chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy nhu cầu mua sắm hàng hóa. 

Bên cạnh đó, thời tiết bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, nhu cầu mua 

sắm các loại hàng hóa sử dụng theo mùa có xu hướng tăng lên như các loại 

quần áo, đồ dùng, trang thiết bị gia đình... Các hoạt động vận tải, kho bãi tiếp 

tục được đẩy mạnh trong những tháng cuối năm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận 

chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

6.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2024 ước đạt 

4.601,5 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 21,1% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.762 tỷ đồng, tăng 

2,1% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu 

dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 288,6 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và 

tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 

68,9 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng trước và tăng 94,1% so với cùng kỳ năm 

trước; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 481,9 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng 

trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Tháng 10/2024, trong tổng mức bán lẻ hàng hóa có 8/12 nhóm ngành 
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hàng có doanh thu tăng so với tháng trước: Lương thực, thực phẩm (+1,4%); 

đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình (+0,8%); vật phẩm văn hóa, giáo dục 

(+3,1%); gỗ và VLXD (+4,3%); xăng dầu các loại (+7,5%); đá quý và kim loại 

quý (+2,7%); hàng hóa khác (+3,4%); dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ khác (+4,2%). Có 4/12 nhóm ngành hàng có doanh 

thu giảm: Hàng may mặc (-1,0%); ô tô con dưới 9 chỗ ngồi (-9,6%); phương 

tiện đi lại (trừ ô tô con kể cả phụ tùng) (-0,5%); nhiên liệu khác trừ xăng dầu (-

0,2%). 

Tính chung 10 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ ước đạt 43.833,1 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 

đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 35.771,2 tỷ đồng, tăng 9,9%; doanh thu 

dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 2.549,3 tỷ đồng, tăng 8,6%; doanh thu dịch vụ 

du lịch lữ hành ước đạt 1.164,9 tỷ đồng, tăng 180,5%; doanh thu dịch vụ khác 

ước đạt 4.347,6 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2023. 

Trong tổng mức bán lẻ hàng hóa, 10 tháng năm 2024 có 8/12 nhóm ngành 

hàng có doanh thu tăng: Lương thực, thực phẩm (+22,9%); hàng may mặc 

(+0,8%); vật phẩm văn hóa giáo dục (+11,4%); gỗ và VLXD (+1,8%); xăng dầu 

các loại (+10,2%); nhiên liệu khác trừ xăng dầu (+0,5%); đá quý, kim loại quý 

(+14,9%); hàng hóa khác (+11,3%). Có 4/12 nhóm ngành hàng có doanh thu 

giảm: Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình (-4,4%); ô tô con dưới 9 chỗ ngồi 

(-3,5%); phương tiện đi lại trừ ô tô con (-6,0%); dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô 

tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (-7,8%). 

6.2. Giá cả 

Tháng 10/2024, thị trường cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tương đối 

ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa trong những tháng cuối năm. Giá 

cả hàng hóa tiếp tục được kiểm soát, tuy còn một số mặt hàng rau củ, giá vẫn 

giữ ở mức cao so với tháng trước do ảnh hưởng thiệt hại của cơn bão số 3 Yagi. 

Giá gas, giá vàng và đồng Đô la mỹ tiếp tục có xu hướng tăng, là những nguyên 

nhân chính tác động lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2024 tăng 0,46% so 

với tháng trước, tăng 3,85% so với cùng tháng năm 2023 và tăng 3,26% so với 

tháng 12 năm 2023. Bình quân 10 tháng năm 2024, CPI tăng 3,71% so với bình 

quân cùng kỳ năm 2023. 

Có 06/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước: Hàng ăn và 

dịch vụ ăn uống (+1,5%); may mặc, mũ nón giày dép (+0,05%); thiết bị và đồ 

dùng gia đình (+0,23%); thuốc và dịch vụ y tế (+0,05%); giao thông (+0,47%); 

văn hóa, giải trí và du lịch (+0,11%). 

Có 03/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước: Nhà ở và vật 

liệu xây dựng (-0,3%); giáo dục (-0,75%); hàng hóa và dịch vụ khác (-0,04%). 
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Có 02/11 nhóm hàng giữ ở mức ổn định: Đồ uống và thuốc lá; bưu chính 

viễn thông. 

Chỉ số giá vàng tháng 10/2024 tăng 5,99% so với tháng trước, tăng 

45,47% so với cùng kỳ năm trước và tăng 34,89% so với tháng 12 năm trước. 

Bình quân 10 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 30,07% so với bình quân 

cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 10/2024 tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 

1,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,03% so với tháng 12 năm trước. Bình 

quân 10 tháng năm 2024, chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 4,89% so với bình quân cùng 

kỳ năm trước. 

6.3. Vận tải  

Doanh thu hoạt động dịch vụ vận tải, kho bãi tháng 10 ước đạt 640,98 tỷ 

đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 36,1 tỷ đồng, tăng 0,1% so với 

tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hoá 

ước đạt 600,1 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng 

kỳ năm trước. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 4,7 tỷ đồng, 

giảm 4,3% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 10 tháng năm 2024, doanh thu vận tải, kho bãi ước đạt 

6.265,3 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu vận 

tải hành khách ước đạt 372,0 tỷ đồng, tăng 2,2%; doanh thu vận tải hàng hóa 

ước đạt 5.844,3 tỷ đồng, tăng 8,1%. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

ước đạt 48,96 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.  

 Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 10 ước đạt 575,7 nghìn HK, tăng 

1,0% so với tháng trước; giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng luân 

chuyển hành khách ước đạt 41,04 triệu HK.Km, tăng 1,2% so với tháng trước, 

giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2024, khối lượng vận 

chuyển hành khách ước đạt 5,9 triệu HK, tăng 1,5%; khối lượng luân chuyển hành 

khách ước đạt 422,8 triệu HK.Km, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.  

Khối lượng vận chuyển hàng hoá tháng 10 ước đạt 5,5 triệu tấn, tăng 

0,1% so với tháng trước, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; hàng hoá luân 

chuyển ước đạt 244,9 triệu tấn.km, tăng 0,3% so với tháng trước, tăng 14,3% so 

với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2024, khối lượng vận chuyển hàng 

hóa ước đạt 56,6 triệu tấn, tăng 6,9%; luân chuyển hàng hoá ước đạt 2.554,7 

triệu tấn.km, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm trước. 

7. Một số vấn đề xã hội 

7.1. Hoạt động văn hóa, thể thao và tuyên truyền 
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Trong tháng 10 năm 2024, các hoạt động văn hóa thông tin diễn ra sôi nổi 

với nhiều hình thức phong phú, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, như: kỷ 

niệm 134 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890 - 20/10/2024); kỷ niệm 

94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 

20/10/2024);… Tổ chức thành công Lễ phát động cuộc thi sáng tác Tranh cổ 

động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 

21, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 135 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam 

(20/10/1890 - 20/10/2025). Phối hợp với UBND Thành phố Phủ Lý tổ chức 

thành công chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian Hà Nam - Ấn Độ tại phố 

đi bộ Phủ Lý, thu hút đông đảo nhân dân đón xem. 

Công tác thư viện: trong tháng cấp 15 thẻ bạn đọc; luân chuyển 300 bản 

sách đến trường THPT chuyên Biên Hòa; phục vụ lưu động tại 03 điểm trường: 

trường tiểu học Trần Quốc Toản, trường tiểu học Tiên Tân và trường THCS 

Châu Sơn. 

Hoạt động thể thao: Tổ chức thành công Giải cầu lông các Câu lạc bộ - 

Cúp Truyền hình tỉnh Hà Nam năm 2024, thu hút 425 vận động viên (VĐV) đến 

từ 20 CLB cầu lông tham gia; Tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Khai mạc Giải Việt dã “Cùng 

Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” tại khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam 

năm 2024, thu hút gần 4000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia 

hưởng ứng; Hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố phổ cập môn Pickeball trong 

toàn tỉnh. 

 Thể thao thành tích cao: trong tháng tiếp tục duy trì công tác đào tạo, 

huấn luyện cho vận động viên tham gia các giải thi đấu. Kết quả thi đấu tính đến 

20/10/2024, Hà Nam tham gia thi đấu 26/33 giải trong nước đạt 182 Huy 

chương (51 Huy chương Vàng, 50 Huy chương Bạc, 81 Huy chương Đồng); Thi 

đấu 06 giải quốc tế đạt 32 Huy chương (11 Huy chương Vàng, 12 huy chương 

Bạc, 9 Huy chương Đồng); Đóng góp 33 VĐV tập trung đội tuyển trẻ quốc gia 

trong đó: môn Quần vợt (02), Vật (06), Bóng đá (20), Điền kinh(02) và 

Canoeing (03). Đóng góp 14 VĐV tập trung đội tuyển quốc gia trong đó: môn 

Vật (03), Jujisu (04), Bóng đá (03); Futsal (04); Đóng góp 01 HLV cho đội 

Bóng đá nữ U17 quốc gia. 

7.2. Y tế 

Tháng 10 là tháng giao mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh 

bùng phát và lây lan trong cộng đồng, như: cúm mùa, bệnh Bạch hầu, sốt xuất 

huyết… Ngành Y tế đã chủ động công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh; 

triển khai các hoạt động tuyên truyền các biện pháp phòng dịch bệnh cho nhân 

dân; thực hiện thường trực phòng chống dịch 24/24. 
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 Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tháng vẫn luôn được 

ngành y tế thực hiện tốt, duy trì công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân; tiếp tục áp dụng 

những kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; thường trực, cấp cứu, nâng cao 

tinh thần, thái độ phục vụ và chăm sóc cho bệnh nhân đến khám và điều trị.  

Tình hình ngộ độc thực phẩm: Ngành Y tế tiếp tục tăng cường phối hợp, 

tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn toàn 

tỉnh, kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vi phạm 

quy định về ATTP; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm soát ATTP phục 

vụ các lễ hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế: Trên 

địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại Bếp ăn tập thể khu B - Công ty 

JY Plastic thuộc Cụm Công nghiệp Bình Lục, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam. Tổng số người mắc: 37 người, số tử vong: 0 người. Hiện Sở Y tế 

đang hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. 

Công tác phòng chống HIV/AIDS: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, kết quả giám sát HIV/AIDS tỉnh Hà Nam, tính từ ngày 15/9/2024 

đến ngày 14/10/2024, toàn tỉnh có 06 người nhiễm HIV mới, không có người 

chuyển thành AIDS, không có người tử vong do AIDS. Tính chung trong 10 

tháng đầu năm 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến 14/10/2024) số người nhiễm mới 

HIV phát hiện là 29 người, không có người chuyển thành AIDS, có 01 người tử 

vong do AIDS.  

Tình hình bệnh truyền nhiễm: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Hà Nam, tính từ 15/9/2024 đến ngày 14/10/2024 trên địa bàn tỉnh 

có 28 ca bị sốt xuất huyết Dengue; có 01 ca sởi; tay chân miệng 03 ca; có 481 ca 

mắc cúm; không có ca mắc quai bị và không có ca mắc thủy đậu; tiêu chảy 227 

ca. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2024 (tính từ 15/12/2023 đến 

14/10/2024), trên địa bàn tỉnh có 150 ca bị sốt xuất huyết Dengue; 15 ca mắc 

sởi; tay chân miệng 98 ca; cúm 5.018 ca; quai bị 15 ca; 192 ca mắc thủy đậu; 

2.388 ca mắc tiêu chảy. 

7.3. Giáo dục và đào tạo 

Trong tháng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học; hướng dẫn tổ 

chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh Hà Nam năm học 2024-2025 cấp (Mần non, 

Tiểu học và THCS); triển khai đại trà tài liệu Giáo dục địa phương lớp 5; chỉnh 

sửa, hoàn thiện tài liệu Giáo dục địa phương lớp 9, lớp 12; tổng kết Đề án “Hỗ 

trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; tổ chức Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2024. Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm học 2024-2025; tổ chức Lễ 
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phát động học sinh, học viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao 

thông năm học 2024-2025. 

7.4. An ninh, trật tự 

Trong tháng, Công an tỉnh đã chủ động nắm bắt và kiểm soát tốt tình hình 

an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tiếp tục triển khai các kế hoạch, phương án đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Theo báo cáo của 

Công an tỉnh, trong tháng 10 năm 2024 (tính từ ngày 15/9/2024 đến ngày 

14/10/2024), trên địa bàn tỉnh Hà Nam xảy ra 23 vụ tai nạn và va chạm giao 

thông, hậu quả làm chết 13 người (tăng 04 người so với cùng kỳ năm 2023), bị 

thương 17 người (giảm 02 người so với cùng kỳ năm 2023). Tính chung trong 10 

tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 230 vụ tai nạn và va chạm giao 

thông (tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm trước), hậu quả làm chết 114 người (tăng 

09 người so với cùng kỳ năm trước), bị thương 170 người (giảm 22 người so với 

cùng kỳ năm trước). 

7.5. Tình hình vi phạm môi trường 

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hà Nam, trong tháng 10/2024 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam đã phát hiện 38 vụ vi phạm môi trường, đã xử phạt 38 vụ, với giá 

trị tiền phạt là 39,50 triệu đồng. Tính chung từ đầu năm 2024 đến thời điểm hiện 

tại, toàn tỉnh phát hiện 478 vụ vi phạm môi trường, đã xử phạt 458 vụ, với tổng 

số tiền xử phạt là 2.750,2 triệu đồng. 

7.6. Tình hình thiệt hại thiên tai 

Trong tháng 10 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam không xảy ra thiệt hại 

thiên tai. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2024, do bão số 03 (Yagi) đã trực 

tiếp đổ bộ vào các tỉnh Bắc bộ, trong đó có tỉnh Hà Nam, gây mưa to, gió lớn từ 

ngày 7/9/2024, kết hợp việc xả lũ của các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang,... 

làm cho mực nước trên sông Đáy, sông Hồng và sông Châu Giang dâng cao, gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những gia 

đình sống ở khu vực ven sông và gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thủy sản. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hà Nam, tính đến ngày 30/9/2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam không có 

thiệt hại về người; có 15.861 nhà bị ảnh hưởng; diện tích lúa bị thiệt là 7.129,02 

ha; diện tích hoa màu bị thiệt hại là 1.219,1 ha; diện tích cây ăn quả bị thiệt hại là 

696 ha; số con gia súc bị chết, cuốn trôi là 3.209 con; số con gia cầm bị chết, cuốn 

trôi là 118.032 con; cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gẫy là 6.034 cây; diện 

tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại là 1.436 ha; số lồng bè nuôi cá bị thiệt hại là 415 

lồng bè;... Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 793,41 tỷ đồng. 

                                                           CỤC THỐNG KÊ HÀ NAM 


